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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:         /2024/QĐ-UBND
	    Đồng Nai, ngày         tháng        năm 2024



QUYẾT ĐỊNH
Quy định về bồi thường vật kiến trúc, tài sản khác và chi phí di chuyển tài sản 
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số ……/2024/NĐ-CP ngày …… tháng …… năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số……/TTr-STC ngày … tháng ... năm 2024. 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về việc bồi thường vật kiến trúc, tài sản khác khi Nhà nước thu hồi đất; bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định tại khoản 2 Điều 104 Luật Đất đai và Nghị định số ……/2024/NĐ-CP ngày …… tháng …… năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Điều 2. Phạm vi áp dụng
1. Nội dung quy định tại Quyết định này áp dụng đối với trường hợp tài sản đủ điều kiện bồi thường theo quy định pháp luật.
2. Đối với các tài sản không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này, căn cứ vào điều kiện thực tế của từng trường hợp cụ thể, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trình cấp có thẩm quyền xem xét mức hỗ trợ đảm bảo sự phù hợp. Mức hỗ trợ tối đa bằng 100% giá trị bồi thường đối với từng loại tài sản cụ thể được xác định theo quy định tại Quyết định này.
Điều 3. Bồi thường vật kiến trúc và các tài sản khác
1. Mức giá bồi thường đối với vật kiến trúc và các loại tài sản khác được thực hiện theo mức giá quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

“Đối với nội dung này, Sở Tài chính xin thiết kế hai phương án quy định mức giá bồi thường như sau:

*Phương án 1: 
Sở Tài chính đề xuất giữ nguyên mức giá bồi thường vật kiến trúc và các loại tài sản khác được quy định Bảng giá bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
*Phương án 2:

Sở Tài chính đề xuất tăng 5% đối với mỗi mức giá bồi thường vật kiến trúc và các loại tài sản khác được quy định Bảng giá bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về giá bồi thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Lý do đề xuất: Qua rà soát, Chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại tháng 9 năm 2022 (thời điểm ban hành Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND) ban hành kèm theo Quyết định số 188/QĐ-SXD ngày 10/10/2022 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai so với Chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại thời điểm tháng 4 năm 2024 (thời điểm gần nhất trước thời điểm xây dựng nội dung dự thảo Quyết định) ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-SXD ngày 09/5/2024 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai có mức chênh lệch tăng khoảng 7% đến 8% theo từng lĩnh vực. Do đó, nhằm đảm bảo tính phù hợp của mức giá bồi thường vật kiến trúc và các loại tài sản khác và đảm bảo sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, Sở Tài chính nhận thấy mức đề xuất tăng 5% là phù hợp”.

2. Mức giá bồi thường đối với đồng hồ nước, điện kế, điện thoại được thực hiện như sau:

a) Đồng hồ điện chính: 1.500.000 đồng/cái.
b) Đồng hồ điện phụ: 750.000 đồng/cái.
c) Đồng hồ nước chính: 3.600.000 đồng/cái.
d) Đồng hồ nước phụ: 1.150.000 đồng/cái.
đ) Điện thoại bàn hữu tuyến thuê bao: 320.000 đồng/cái.
e) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có hóa đơn, chứng từ chứng minh đã chi trả chi phí lắp đặt đồng hồ nước, điện kế, điện thoại với mức chi phí cao hơn so với mức bồi thường quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 2 Điều này thì được bồi thường bằng mức chi phí đã chi trả thực tế trên cơ sở hóa đơn, chứng từ cung cấp.
g) Việc bồi thường chi phí lắp đặt truyền hình cáp, internet, cáp quang, các dịch vụ viễn thông được thực hiện theo giá trị được ghi trên hợp đồng lắp đặt thực tế.
h) Đối với hộ gia đình, cá nhân đóng góp để đầu tư, trang bị bình hạ thế, đường điện mà có hồ sơ, tài liệu chứng minh thì được bồi thường chi phí di chuyển tài sản theo mức đóng góp thực tế trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân không còn được thụ hưởng kết quả đóng góp này do phải di chuyển đến nơi ở mới.
Điều 4. Bồi thường đối với một số tài sản đặc thù và bồi thường chi phí di chuyển tài sản
1. Đối với các loại tài sản, vật kiến trúc là hệ thống máy móc, thiết bị, nhà tiền chế (lắp ghép) và các loại tài sản khác phục vụ sản xuất kinh doanh thì được bồi thường chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt theo từng trường hợp cụ thể. Trường hợp việc tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất có phát sinh thiệt hại thì được bồi thường theo từng trường hợp cụ thể (nếu có). 
2. Đối với các loại tài sản, vật kiến trúc do hộ gia đình, cá nhân sử dụng không thể di chuyển đến nơi ở mới thì được bồi thường theo từng trường hợp cụ thể. Trường hợp các loại tài sản, vật kiến trúc do hộ gia đình, cá nhân sử dụng có thể di chuyển đến nơi ở mới thì được bồi thường chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt theo từng trường hợp cụ thể.

3. Đối với những công trình kiến trúc đặc biệt; các tài sản, vật kiến trúc khác như mộ xây quy mô lớn, có trang trí; đình; chùa; miếu thì mức bồi thường tài sản hoặc bồi thường chi phí di chuyển tài sản xác định theo từng trường hợp cụ thể.
4. Đối với các tài sản, vật kiến trúc như trụ cổng, móng đá chẻ kết cấu bê tông, xây gạch hoặc đá và các loại tài sản khác thuộc dạng hình khối thì tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được phép quy ra mét khối bằng bê tông hoặc bằng gạch xây để tính toán mức bồi thường tài sản hoặc bồi thường chi phí di chuyển tài sản theo từng trường hợp cụ thể.
5. Đối với tài sản là các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như hệ thống điện, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống máy móc thiết bị hoặc các tài sản có tính chất đặc biệt, chuyên dùng thì mức bồi thường tài sản hoặc bồi thường chi phí di chuyển tài sản được xác định theo từng trường hợp cụ thể.
Điều 5. Xác định mức bồi thường tài sản hoặc bồi thường chi phí di chuyển tài sản
Việc xác định mức bồi thường chi phí di chuyển tài sản đối với từng trường hợp cụ thể quy định tại Điều 4 Quyết định này được thực hiện như sau:
1. Đối với phương án giá bồi thường tài sản hoặc bồi thường chi phí di chuyển tài sản có giá trị đến 400.000.000 đồng cho từng tài sản cụ thể: 

a) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng cấp huyện xây dựng phương án giá bồi thường tài sản hoặc bồi thường chi phí di chuyển tài sản cho từng tài sản cụ thể, gửi cơ quan tài chính cấp huyện để chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn cùng cấp thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định mức bồi thường.
b) Trong trường hợp tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng cấp huyện không xác định được mức giá bồi thường tài sản hoặc bồi thường chi phí di chuyển tài sản thì có thể phối hợp với chủ đầu tư dự án thuê tổ chức tư vấn có chức năng thẩm định giá để xác định mức giá bồi thường tài sản hoặc bồi thường chi phí di chuyển tài sản phù hợp làm cơ sở xây dựng phương án giá bồi thường tài sản hoặc bồi thường chi phí di chuyển tài sản; gửi cơ quan tài chính cấp huyện để chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn cùng cấp thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định mức bồi thường.

c) Trường hợp cơ quan tài chính cấp huyện và cơ quan chuyên môn cùng cấp không thống nhất mức giá bồi thường tài sản hoặc bồi thường chi phí di chuyển tài sản theo phương án giá bồi thường tài sản hoặc bồi thường chi phí di chuyển tài sản do tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng cấp huyện thuê tổ chức tư vấn có chức năng thẩm định giá xác định thì được phép lựa chọn tổ chức tư vấn có chức năng thẩm định giá khác để xác định lại mức giá bồi thường tài sản hoặc bồi thường chi phí di chuyển tài sản cho phù hợp.
2. Đối với phương án giá bồi thường tài sản hoặc bồi thường chi phí di chuyển tài sản có giá trị trên 400.000.000 đồng cho từng tài sản cụ thể: 

a) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng cấp huyện xây dựng phương án giá bồi thường tài sản hoặc bồi thường chi phí di chuyển tài sản cho từng tài sản cụ thể, trình Sở Tài chính để chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn cùng cấp thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mức bồi thường.
b) Trong trường hợp tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng cấp huyện không xác định được mức giá bồi thường tài sản hoặc bồi thường chi phí di chuyển tài sản thì có thể phối hợp với chủ đầu tư dự án thuê tổ chức tư vấn có chức năng thẩm định giá để xác định mức giá bồi thường tài sản hoặc bồi thường chi phí di chuyển tài sản phù hợp làm cơ sở xây dựng phương án giá bồi thường tài sản hoặc bồi thường chi phí di chuyển tài sản; trình Sở Tài chính để chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn cùng cấp thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mức bồi thường.

c) Trường hợp Sở Tài chính và cơ quan chuyên môn cùng cấp không thống nhất mức giá bồi thường tài sản hoặc bồi thường chi phí di chuyển tài sản theo phương án giá bồi thường tài sản hoặc bồi thường chi phí di chuyển tài sản do tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng cấp huyện thuê tổ chức tư vấn có chức năng thẩm định giá xác định thì được phép lựa chọn tổ chức tư vấn có chức năng thẩm định giá khác để xác định lại mức giá bồi thường tài sản hoặc bồi thường chi phí di chuyển tài sản cho phù hợp.
3. Chi phí thuê tổ chức tư vấn có chức năng thẩm định giá do chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm thanh toán và được tính vào chi phí của dự án.
Điều 6. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 7. Xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan khác (nếu có) kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo xử lý.
Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp
1. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất mà đã có quyết định thu hồi đất và có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt theo quy định pháp luật trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt.

2. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất mà đã có quyết định thu hồi đất nhưng chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì căn cứ nội dung quy định tại Quyết định này để lập hoặc điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã lập để thực hiện các trình tự, thủ tục phê duyệt theo quy định.
Điều 9. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày       tháng        năm 2024./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Văn phòng HĐND tỉnh;

- Chánh, các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Lưu: VT, THNC, KTN, KTNS, TCD.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Q. CHỦ TỊCH 

Võ Tấn Đức 
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